
NGHIÊN CỨU - TRAO Đổi LUẬT SƯVIỆT NAM
V 1 E TN AM L A w Y ER JOURNAL

SỐ 5.THÁNG 5-2022

XÁC ĐỊNH QUAN HỆ HÔN NHÂN
VÀ CHÊ' ĐỘ TÀI SẢN

THEO PHÁP LUẬT HÔN NHÂN 
VÀ GIA ĐÌNH VIỆT NAM

,TS NGUYỄN MINH HẰNG
G VIÊN CAO CẤP, PHÓ GIÁM Đốc HỌC VIỆN TƯ PHÁP

Tóm tắt: Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật vê điêu kiện kết 
ôn và đăng ký kết hôn. Việc kết hôn phải thỏa mãn đỉêu kiện cân cho một cuộc hôn nhân là sự tự nguyện của 
ai bên nam, nữ. Điêu kiện đủ cho một cuộc hôn nhân là phải được Nhà nước thừa nhận khi xác lập quan hệ hôn 
'hân tuân thủ các quy định của pháp luật về các điêu kiện kết hôn. Xác định quan hệ hôn nhân hợp pháp, hủy 
'iệc kết hôn trái pháp luật hay không công nhận quan hệ vợ chồng có vai trò quan trọng không chỉ trong việc giải 
uyết chấm dứt quan hệ về nhân thân, mà còn liên quan đêh giải quyết tranh chấp về chia tài sản chung. Bài viết 
rao đổi vê việc xác định quan hệ hôn nhân, thủ tục tô'tụng án hay việc hôn nhân và gia đình, nguyên tắc phân 
hia tài sản từ góc độ so sánh giữa chế độ tài sản theo thỏa thuận, chế độ tài sản theo luật định và chế độ tài sản 
rong quan hệ dân sự.

Từ khóa: Hôn nhân hợp pháp, hủy kết hôn trái pháp luật, không công nhận quan hệ vợ chồng, chếđộ tài sản, 
,uật Hôn nhân và gia đình.

Abstract: Getting married means the establishment of a spousal relationship between a man and a woman 
according to the provisions of laws on marriage conditions and registration. The marriage's essential condition 

5 the voluntariness of both parties. The marriage's sufficient condition is to be recognized by the state when 
establishing a marriage relationship in compliance with the law on marriage conditions. The determination of 
ĩgal marriage, annulment of illegal marriage, and non-recognition of the spousal relationship play material 
oles not only in terminating the personal relations but also in settling disputes related to the common property 

division. The article discusses the determination of the marital relationship, the court procedures for marital and 
2milial matters or cases, and the principles of property division from the perspective of comparing the agreed 

property regime, the statutory property regime, and property regimes in civil relations.
Keywords: Legal marriage, annulment of illegal marriage, non-recognition of the spousal relationship, 

property regime, Law on Marriage and family
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Khái quát về chê độ tài sản 
và nguyên tắc chia tài sản 
Pháp luật hôn nhân và gia đình 

Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử 
đều quy định cho vợ chồng chế độ 
tài sản cụ thể. "Chếđộ tài sản của vợ 
chồng là tổng hợp các quy phạm pháp 
luật điêu chỉnh vê sở hữu tài sản của 
vợ chồng, bao gồm các quy định vê căn 
cứ xác lập tài sản, quỳên, nghĩa vụ của 
vợ chồng đôĩ với tài sản chung, tài sản 
riêng, các nguyên tắc chia tài sản giữa 
vợ chồng theo luật định"m. Ở một góc 
tiếp cận khác khái quát hon: “Chếđộ 
tài sản của vợ chồng là quỳên sở hữu 
tài sản của vợ chồng, bao gom việc xác 
lập quyền sở hữu tài sản của vợ chồng, 
quỳên chiếm hữu, định đoạt tài sản của 
vợ chồng trong thời kỳ hôn nhán"m. 
Theo quy định của Luật Hôn nhân 
và Gia đình năm 2014, có hai chế 
độ tài sản của vợ chồng là chế độ 
tài sản theo thỏa thuận và chế độ 
tài sản theo luật định. Chế độ tài 
sản theo thỏa thuận được nam, nữ 
lựa chọn từ trước khi kết hôn, được 
thỏa thuận các vâh đề cụ thể về tài 
sản. Tất cả các vấn đề vợ chồng thỏa 
thuận trong nội dung văn bản thòa 
thuận đều thuộc chế độ tài sản theo 
thỏa thuận. Chế độ tài sản của vợ 
chồng theo luật định được áp dụng 
khi vợ chồng không lựa chọn chế độ 
tài sản theo thỏa thuận.

Tổng quan chung, chế độ tài sản 
của vợ chồng là chế độ sở hữu của 

vợ chồng. Về chủ thể của quan hệ 
sở hữu trong chế độ tài sản này, 
các bên phải có quan hệ hôn nhân 
hợp pháp. So vói quan hệ dân sự 
thông thường, ngoài việc đáp ứng 
các điều kiện về năng lực chủ thể 
tham gia quan hệ pháp luật dân 
sự, các chủ thê trong quan hệ tài 
sản thuộc sự điều chinh của Luật 
Hôn nhân và gia đình phải đòi hỏi 
tuân thủ các điều kiện kết hôn theo 
quy định của pháp luật. Nhằm bảo 
đảm quyền lợi của gia đình, trong 
đó có lợi ích cá nhân của vợ chồng, 
pháp luật quy định chế độ tài sản 
của vợ chồng là cơ sở tạo điều kiện 
để vợ chồng chủ động thực hiện các 
quyền và nghĩa vụ của mình đối với 
tài sản của vợ chồng.

Căn cứ phát sinh, chấm dứt chế 
độ tài sản của vợ chồng phụ thuộc 
vào sự phát sinh, chấm dứt quan 
hệ hôn nhân. Việc xác định tài sản 
chung, tài sản riêng của vợ chồng 
phải dựa vào thời kỳ hôn nhân và 
nguồn gốc tài sản. Chế độ này tồn tại 
trong thời kỳ hôn nhân'”. Như vậy, 
tài sản chung của vợ chồng phát sinh 
khi quan hệ hôn nhân được xác lập 
và chấm dứt khi một bên vợ, chồng 
chết trước hoặc vợ chồng ly hôn. Tài 
sản chung của vợ chồng không cần 
phải cả hai vợ chồng cùng trực tiếp 
tạo ra tài sản đó. Việc tạo dựng tài 
sản chung cũng không phụ thuộc 
và điều kiện vợ chồng ở chung hay 
ở riêng vì nền tảng tài sản mà vợ, 

chồng tạo ra trong thời kỳ hôn nhân 
là tài sản chung của vợ chồng.

Quy chế pháp lý đặc biệt điều 
chỉnh chế độ tài sản tài sản của vợ 
chồng với các quy phạm pháp luật 
điều chỉnh quan hệ tài sản của vợ 
chồng gắn bó mật thiết với các quy 
phạm đạo đức, phong tục tập quán. 
Các quy phạm này quy định các chủ 
thể khi thực hiện các quyền và nghĩa 
vụ của mình luôn xuất phát từ lợi 
ích chung của gia đình, hướng tới 
sự bảo đảm các quyền cơ bản của 
con người, bảo đảm sự bình đẳng 
giữa vợ chông. Việc xác định tính 
chất và mục đích của quan hệ hôn 
nhân quyết định đến có được áp 
dụng chế độ tài sản của vợ chồng 
theo quy chế pháp lý đặc biệt hay 
theo sự điều chỉnh của pháp luật 
dần sự khi quan hệ hôn nhân đó 
không được pháp luật thừa nhận 
hoặc khi quan hệ hôn nhân bị hủy 
vì kết hôn trái pháp luật. Trong thực 
tiễn giải quyết các vụ án hôn nhân 
và gia đình nói riêng, cũng như 
trong giải quyết nhiều vụ án dân 
sự nói chung, việc xác định quan hệ 
hôn nhân hợp pháp quyết định đến 
xác định chế độ tài sản, phân chia 
tài sản khi có tranh chấp theo đặc 
trưng pháp lý của từng loại sở hữu 
được điều chỉnh bởi quy định của 
pháp luật hôn nhân và gia đình - 
tài sản chung hợp nhất hay theo quy 
định về sở hữu chung theo phần của 
pháp luật dân sự.

Bảng so sánh chia tài sản của vợ chổng khi ly hôn và chia tài sản 
khi không công nhận quan hệ vợ chồng, hủy việc kết hôn trái pháp luật

(1) TS Nguyễn Văn Cừ (2008), Chê'độ tài sản của vợ chong theo Pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam, Nxb Tư pháp, tr.8.
(2) PGS.TS Nguyễn Thị Lan (chủ nhiệm), Đe tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Chế định tài sản của vợ chồng - thực tiên thực hiện và giải pháp hoàn thiện, Đại học 
Luật Hà Nội, 2021, tr.12.
(3) Ngoại lệ đối với thời điểm trước khi Luật Hôn nhân và gia đình năm 1986 có hiệu lực. Điều 15 Luật Hôn nhân và gia đình năm 1959 quy định "Vợ và 
chồng đều có quyền sở hữu, hường thụ và sử dụng ngang nhau đối với tài sản có trước và sau khi cưới".
(4) Điều 12 "Hậu quả pháp lý của việc hủy kết hôn trái pháp luật"; Điều 16 "Giải quyết quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống 
vơi nhau như vợ chồng ma không đấng ky kết hôn" Luật Hon nhân và gia đình năm 2014.

Tiêu chí Chia tài sản của vợ chông khi chấm dứt quan hệ hôn nhân Chia tài sản khi không công 
nhận quan hệ vợ chông, hủy 
việc kết hôn trái pháp luật

Nguyên 
tắc tôn
trọng 
sự thỏa 
thuận

- Tôn trọng sự thỏa thuận của vợ chồng: Nếu vợ chồng lựa chọn 
chế độ tài sản theo luật định thì khi ly hôn, việc giải quyết tài sản do 
các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì tòa án giải quyết. 
Trường họp vợ chồng lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì việc 
giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo nội dung mà vợ chồng 
đã thỏa thuận từ trước khi kết hôn hoặc từ các thời điểm sửa đổi, bổ 
sung trong thời kỳ hôn nhân. Chỉ khi thỏa thuận không đầy đủ hoặc 
không rõ ràng thì tòa án áp dụng quy định tương ứng như chế độ tài 
sản theo luật định đê’ giải quyết.

- Tài sản chung được chia 
theo thỏa thuận của các bên. 
Nếu không thỏa thuận được 
thì yêu cầu tòa án giải quyết 
theo quy định của Bộ luật 
Dân sự và các quy định khác 
của pháp luật có liên quan'4’.
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Trường hợp không thỏa thuận 
được, yêu cầu tòa án giải quyết

- Vâh đề tài sản được giải quyết 
theo quy định của pháp luật*5’:

(5) Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.
(6) Điểm b khoản 4 Điều 7 Thông tư 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP.
(7) Điểm c khoản 2 Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.
(8) Điếm d khoản 4 Điều 7 Thông tư 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP.
(9) Khoản 3 Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.
(10) Nguyễn Minh Hằng, Công nhận hay không công nhận quan hệ vợ chồng, Tạp chí Tòa án nhân dân số 4.2019, tr.1-6.

+ Nguyên tắc chia đôi, nhưng 
tính đến các yếu tố sau đây để xác 
định tài sản mà vợ chồng được chia:

(i) Hoàn cảnh gia đình và của 
vợ chồng;

ii) Công sức đóng góp của vọ, 
chồng vào việc tạo lập, duy trì và 
phát triển khối tài sản chung: sự 
đóng góp về tài sản riêng, thu nhập, 
công việc gia đình và lao động của 
vợ, chồng trong việc tạo lập, duy 
trì và phát triển khối tài sản chung. 
Người vọ hoặc người chồng ở nhà 
chăm sóc con, gia đình mà không 
đi làm được được tính là lao động 
có thu nhập tưong đưong với thu 
nhập của chồng hoặc vợ đi làm. 
Bên có công sức đóng góp nhiều 
hơn sẽ được chia nhiều hơn*6*;

(iii) Bảo vệ lợi ích chính đáng 
của mỗi bên trong sản xuất kinh 
doanh và nghề nghiệp để các bên 
có điều kiện tiếp tục lao động tạo 
thu nhập*7’;

(iv) Lỗi của vợ hoặc chồng vi 
phạm quyền, nghĩa vụ nhân thân 
về tài sản của vợ chồng*8 9 10’.

+ Nguyên tắc chia tài sản chung 
của vợ chồng bằng hiện vật hoặc 
chia theo giá trị.

+ Nguyên tắc bảo đảm quyền 
sở hữu tài sản riêng của vợ chồng 
thuộc quyền sở hữu của người đó, 
trừ trường hợp tài sản riêng đã 
nhập vào tài sản chung’”.

- Vấn đề tài sản được giải quyết 
theo quy định của pháp luật.

(i) Không đề cập đến hoàn cảnh 
gia đình và của các bên;

(ii) Chứng minh sở hữu chung 
theo phần, có tính đến công sức 
đóng góp của mỗi bên. Công việc 
nội trợ và công việc khác có liên 
quan đến duy trì đời sống chung 
được coi như lao động có thu nhập;

(iii) Ưu tiên bảo vệ quyền lợi 
chính đáng của phụ nữ và con.

+ Nguyên tắc chia tài sản chung 
bằng hiện vật hoặc giá trị nhằm bảo 
đảm sự linh hoạt trong việc phân 
chia và bảo đảm quyền lợi của các 
bên khi phân chia.

+ Nguyên tắc bảo đảm quyền sở 
hữu tài sản riêng của môi bên.

Nhận diện về hôn nhân 
hợp pháp, không công 
nhận quan hệ vợ chồng, 
kết hôn trái pháp luật
Hôn nhãn hợp pháp: là việc kết 

hôn khi hai bên nam - nữ tuân thủ 
các quy định của pháp luật về kết 
hôn tại thời điểm kết hôn và có 
đăng ký kết hôn. Giấy chứng nhận 
kết hôn là chứng cứ bằng văn bản 
trực tiếp chứng minh sự tồn tại của 
quan hệ vợ chồng. Bắt đầu từ thời 
điểm cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền công nhận việc kết hôn của 
nam, nữ - hai bên có quyền và 
nghĩa vụ giữa vợ chồng đối với 
nhau. Giấy chứng nhận kết hôn là 
cơ sở để cá nhân có thể yêu cầu cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền giải 
quyết tranh chấp và bảo vệ quyền, 
lợi ích hợp pháp của mình.

Công nhận hay không công nhận 
yuan hệ vợ chông1101: Thực tế rất 
nhiều trường hợp nam nữ chung 
sống như vợ chồng không có đăng 
ký kết hôn theo quy định của pháp 
luật nhưng có tuân thủ đầy đủ các 

điều kiện kết hôn. Dù họ không có 
giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, 
các bên nam - nữ vẫn chung sống 
với nhau như vợ chồng, thực hiện 
các quyền, nghĩa vụ đối với gia đình 
và xã hội. Mặc dù đăng ký kết hôn 
là thủ tục công nhận giá trị pháp lý 
của việc kết hôn nhưng pháp luật 
Việt Nam đã có sự thừa nhận "hôn 
nhân thực tế" (công nhận quan 
hệ vợ chồng) như một hiện tượng 
xã hội mang tính lịch sử và khách 
quan trong những điều kiện cụ thê. 
Việc công nhận hôn nhân thực tế
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trong một số trường hợp xuất phát 
từ các cơ sở sau:

- Do tác động của điều kiện lịch 
sử trong thời gian dài đất nước có 
chiến tranh.

- Do ảnh hưởng của tôn giáo, 
phong tục, tập quán.

- Do hạn chế trong hiểu biết, 
nhận thức pháp luật ở một số bộ 
phận nhân dân.

- Do hoạt động của cơ quan 
hành chính nhà nước ở một số địa 
phương chưa thực sự có hiệu quả.

- Các điều kiện cản trở khác đối 
với việc đăng ký kết hôn.

Việc công nhận hôn nhân thực 
tế nhằm ổn định các quan hệ hôn 
nhân gia đình trong giai đoạn lịch 
sử nhất định. Với giải pháp này, 
Nhà nước đã xây dựng các quy 
định pháp luật để xem xét, công 
nhận hay không công nhận quan hệ 
vợ chồng và đưa ra những hướng 
giải quyết phù hợp.

Về khung pháp lý, hôn nhân 
không có đăng ký kết hôn được 
ghi nhận theo hướng dẫn tại 

Nghị quyết số 35/NQ-QH10 ngày 
09/6/2000 hướng dẫn thi hành 
Luật Hôn nhân và Gia đình năm 
2000 (Nghị quyết số 35/2000). Các 
văn bản hướng dẫn tiếp theo như: 
Nghị định số 77/2001/NĐ-CP ngày 
22/10/2001 của Chính phủ quy 
định chi tiết về đăng ký kết hôn 
theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 
về việc thi hành Luật Hôn nhân và 
Gia đình; Nghị quyết số 02/2000 
NQ-HĐTP ngày 23/12/2000 của 
Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân 
dân tối cao hướng dẫn áp dụng một 
số quy định của Luật Hôn nhân và 
Gia đình năm 2000 (Nghị quyết số 
02/2000/NQ-HĐTP); Thông tư liên 
tịch số 01/2001/TTLT-TANDTC- 
VKSNDTC-BTP ngày 03/01/2001 
hướng dẫn thi hành Nghị quyết 
số 35/2000 (Thông tư liên tịch số 
01/2001); Cong van số 112/2001- 
KHXX ngày 14/9/2001 của Tòa án 
nhân dân tối cao về việc xác định 
thời điểm thụ lý vụ án về hôn nhân 
và gia đình; Chi thị số 02/2003/CT- 
BTP ngày 14/7/2003 về việc tiếp tục 
đăng ký kết hôn cho các trường 

hợp nam nữ chung sống vói nhau 
như vợ chồng từ ngày 03/01/1987 
đến ngày 01/01/2001; Kết luận số 
84a/UBTVQHll ngày 29/4/2003 
của ủy ban Thường vụ Quốc hội về 
hiệu lực của Luật Hôn nhân và Gia 
đình năm 2000; Luật Hôn nhân và 
Gia đình năm 2014.

Theo nội dung quy định của 
pháp luật hôn nhân và gia đình 
thì việc nam nữ chung sống như 
vợ chồng chỉ được coi là có giá trị 
pháp lý nếu thỏa mãn đầy đủ các 
yếu tố:

Thứ nhất: Các bên đủ điều kiện 
kết hôn như điều kiện độ tuổi, ý chí 
tự nguyện của các bên khi kết hôn 
và không vi phạm các điều kiện kết 
hôn theo quy định của Luật Hôn 
nhân và Gia đình. Xét về bản chất, 
hôn nhân thực tế có nghĩa là quan 
hệ vợ chồng không được xác lập 
theo các trình tự và thủ tục pháp lý 
nhất định nhưng lại đã (và đang) 
tồn tại trên thực tế. Việc khắng định 
chung sống như vợ chồng phải bảo 
đảm điều kiện nhất định. Cụ thể, 
song song với việc đang chung 

o
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Sống như vợ chồng thì phải cùng 
nhau gánh vác các nghĩa vụ trong 
quan hệ vợ chồng, cùng nhau xây 
dựng, duy trì được gia đình trong 
các mối quan hệ xã hội.

Nghị quyết số 35/2000/QH10 
chia quan hệ chung sống vói nhau 
như vợ chồng không đăng ký kết 
hôn thành ba loại đê’ có căn cứ giải 
quyết khác nhau căn cứ vào thời 
điếm quan hệ vợ chồng được xác 
lập, tức là thời điểm bắt đầu chung 
sống với nhau như vợ chồng (ngày 
kết hôn thực tề). Khi xác định ngày 
nam và nữ bắt đầu chung sống với 
nhau như vợ chồng cần căn cứ theo 
hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 
01/2001, cụ thể: ngày họ tổ chức lễ 
cưới; ngày họ về chung sống với 
nhau được gia đình (một hoặc hai 
bên) chấp nhận; ngày họ về chung 
sống với nhau được người khác 
hay tổ chức chứng kiến; ngày họ 
thực sự bắt đầu chung sống với 
nhau, chăm sóc giúp đỡ nhau, cùng 
nhau xây dựng gia đình.

Thứ hai: Thời điểm chung sống 
xảy ra trước ngày Luật Hôn nhân và 
Gia đình năm 2000 có hiệu lực pháp 
luật, tức là trước ngày 01/01/2001, 
bao gồm:

- Quan hệ chung sống với nhau 
như vợ chồng xác lập trước ngày 
Luật Hôn nhân và gia đình năm 
1986 có hiệu lực. Loại quan hệ này 
không bắt buộc phải đăng ký kết 
hôn mà chi khuyến khích đăng ký 
kết hôn. Nam và nữ chung sống với 
nhau như vợ chồng vào thời điểm 
này dù có đăng ký kết hôn hay 
không có đăng ký kết hôn thì quan 
hệ vợ chồng vẫn được công nhận là 
họp pháp và thời kỳ hôn nhân hợp 
pháp vẫn được xác định bắt đầu 
kê’ từ ngày được xác lập (ngày họ 
chung sống với nhau).

- Quan hệ chung sống với nhau 
như vợ chồng xác lập trong thời kỳ 
Luật Hôn nhân gia đình năm 1986 
có hiệu lực (từ ngày 03/01/1987 đêh 
ngày 01/01/2001). Nam nữ chung 
sống với nhau như vợ chồng ở thời 
điểm này pháp luật quy định một 
thời hạn đê họ đi đăng ký kết hôn. 
Thời hạn đăng ký chậm được quy 
định là 02 năm (từ ngày 01/01/2001 

đến ngày 01/01/2003) đê’ dành 
quyền cho họ hợp pháp hóa quan 
hệ vợ chồng:

+ Nếu nam nữ ly hôn trong thời 
gian "đăng ký kết hôn chậm" thì tòa 
án áp dụng các quy định của Luật 
Hôn nhân và gia đình năm 2000 đê’ 
giải quyết. Như vậy, trong thời hạn 
đăng ký kết hôn chậm mà nam nữ 
chưa đăng ký kết hôn nhưng còn 
trong thời hạn này thì hôn nhân đã 
tồn tại của họ được công nhận là 
hợp pháp kê’ từ thời điểm xác lập 
cho đến thời điểm cho ly hôn, các 
quyền và nghĩa vụ của vợ chồng 
được pháp luật bảo hộ giống như 
các quan hệ hôn nhân hợp pháp.

+ Trong "thời gian đăng ký kết 
hôn chậm", đăng ký đúng hạn sẽ 
được tính thời kỳ hôn nhân hợp 
pháp từ thời điểm xác lập quan hệ 
vợ chồng (điểm b khoản 3 Nghị 
quyết số 35/2000, Điều 7 Nghị định 
77/2001/NĐ-CP).

Trường hợp đã làm thủ tục đê 
đăng ký kết hôn đúng trong thời 
hạn (từ ngày 01/01/2001 đến ngày 
01/01/2003) nhưng chưa thực hiện 
xong việc đăng ký cũng được công 
nhận về quan hệ vợ, chồng như 
đăng ký trong hạn (Kết luận số 84a/ 
UBTVQH11).

+ Sau "thời gian đăng ký kết 
hôn chậm" (sau ngày 01/01/2003) 
nam, nữ chung sống với nhau như 
vợ chồng mới đăng ký kết hôn. 
Trường hợp này, quan hệ hôn nhân 
hợp pháp chi được tính kê’ từ thời 
điểm kết hôn do nam, nữ đã tự từ 
bỏ khả năng công nhận thòi kỳ hôn 
nhân hợp pháp của toàn bộ quá 
trình chung sống trước đó.

+ Sau ngày 01/01/2003 nam, 
nữ chung sống với nhau như vợ 
chồng không đăng ký kết hôn thì 
pháp luật không công nhận họ là 
vợ chồng.

- Quan hệ chung sống với nhau 
như vợ chồng xác lập kê’ từ ngày Luật 
Hôn nhân và gia đình năm 2000 có 
hiệu lực (ngày 01/01/2001 trở đi), loại 
quan hệ này không được công nhận là 
vợ chồng hợp pháp, nếu họ đi đăng ký 
kết hôn thì thời kỳ hôn nhân hợp pháp 
chi được tính kể từ ngày họ đăng ký.

só 5.THÁNG 5-2022

Như vậy, theo quy định của 
pháp luật hôn nhân và gia đình, 
những trường hợp nam, nữ chung 
sống với nhau như vợ chồng, mặc 
dù có đủ điều kiện kết hôn theo 
quy định và thuộc một trong các 
trường hợp sau đây: (i) có tố chức lễ 
cưới khi về chung sông với nhau; (ii) họ 
về chung sống với nhau được gia đĩnh 
một hoặc cả hai bên chấp thuận; (iii) 
họ vê chung sống với nhau được người 
khác hay tổ chức chứng kiến; (iv) họ 
thực sự chung sống với nhau, chăm 
sóc, giúp đỡ nhau, cùng nhau xây dựng 
gia đình nhưng lại không thuộc một 
trong trường hợp đê’ được công 
nhận hôn nhân thực tế nêu trên, thì 
quan hệ này vẫn không được công 
nhận là vợ chồng. Ngoài ra, còn 
có các trường hợp có đăng ký kết 
hôn nhưng thủ tục đăng ký kết hôn 
không đúng thì cũng không được 
công nhận là vợ chồng. Cụ thê’ là:

- Có đăng ký kết hôn nhưng 
không phải do co quan nhà nước có 
thẩm quyền theo quy định của Luật 
Hôn nhân và Gia đình tại thời điểm 
đăng ký kết hôn thực hiện.

- Có đăng ký kết hôn nhưng 
không theo đúng nghi thức quy định 
của Luật Hôn nhân và Gia đình.

- Các trường hợp chung sống 
không có đăng ký kết hôn kê’ từ ngày 
03/01/1987 ma sau ngày 01/01/2003 
họ không đăng ký kết hôn.

- Các trường hợp chung sống 
không có đăng ký kết hôn kê từ 
ngày 01/01/2001 trơ đi mà họ không 
đăng ký kết hôn.

Kết hôn trái pháp luật: là việc 
nam, nữ xác lập quan hệ vợ chồng 
có đăng ký kết hôn tại cơ quan 
đăng ký kết hôn nhưng vi phạm 
điều kiện kết hôn, cụ thê’ vi phạm 
một trong các điều kiện kết hôn tại 
thời điểm kết hôn.

Hủy việc kết hôn trái pháp luật, 
nguyên tắc chung dựa trên các căn 
cứ sau:

- Chưa đến tuổi kết hôn theo 
quy định của pháp luật mà nam nữ 
đã kết hôn.

- Thiếu sự tự nguyện của một 
trong hai bên hoặc của cả hai bên 
nam nữ khi kết hôn.

------- o
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- Người đang có vợ hoặc có 
chồng lại kết hôn với người khác.

- Người mất năng lực hành vi 
dân sự mà vẫn kết hôn.

- Những người có dòng máu 
về trực hệ và những người khác 
có họ trong phạm vi ba đời đã bị 
cấm kết hôn với nhau mà vẫn kết 
hôn với nhau.

- Những người là cha mẹ nuôi 
vói con nuôi, những người đã từng 
là cha mẹ nuôi với con nuôi, bố 
chồng với con dâu, mẹ vợ với con 
rể, bố dượng với con riêng của vợ, 
mẹ kế vói con riêng của chồng kết 
hôn vói nhau.

- Hai người cùng giới tính kết 
hôn vói nhau.

Khi nam nữ kết hôn, nếu vi 
phạm một trong những điều kiện 
kết hôn do luật định thì việc kết hôn 
bị coi là trái pháp luật và bị tòa án 
xử hủy việc kết hôn trái pháp luật. 
Việc hủy kết hôn trái pháp luật là 
một biện pháp có ý nghĩa như chế 
tài của Luật Hôn nhân và Gia đình, 
được áp dụng cho những trường 
họp xác lập quan hệ vợ chồng có 
đăng ký kết hôn nhưng vi phạm 
điều kiện kết hôn do luật định. Chế 

tài này là thể hiện sự nghiêm minh 
của pháp luật và thái độ của Nhà 
nước nhằm bảo đảm chấp hành 
nghiêm chinh pháp luật hôn nhân 
và gia đình.

Quá trình tư vấn hay tham 
gia giải quyết tranh chấp, luật sư 
cần lưu ý vận dụng hướng dẫn 
tại Thông tư liên tịch số 01/2016/ 
TTLT ngày 06/01/2016 hướng dẫn 
thi hành một số quy định của Luật 
Hôn nhân và Gia đình năm 2014. 
Lưu ý là, Thông tư này có nhiều 
sửa đổi so với hướng dẫn tại Nghị 
quyết số 02/2000/NQ-HĐTP, nhất 
là các trường hợp có sự chuyển hóa 
từ hôn nhân trái pháp luật sang 
hôn nhân hợp pháp.

Xác định thủ tục tố tụng vụ 
hay việc khi giải quyết yêu 
cầu không công nhận quan 
hệ vợ chồng, hủy việc kết 
hôn trái pháp luật
Bộ luật Tố tụng dân sự 

(BLTTDS) năm 2015 đã cỏ nhiều 
sửa đổi, bổ sung so vói BLTTDS 
năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 
2011) về thẩm quyền theo vụ (tranh 

chấp về hôn nhân và gia đình) và 
việc (yêu cầu về hôn nhân và gia 
đình). Mặc dù vậy, khi quy định 
liệt kê thẩm quyền có những vấn 
đề còn bỏ ngỏ dẫn đến khó khăn 
trong thực tiễn thực hiện pháp 
luật. BLTTDS năm 2015 không liệt 
kê thẩm quyền án hay việc đối với 
yêu cầu không công nhận quan hệ 
vợ chồng. Vì vậy, thực tiễn xét xử 
tồn tại các cách tiếp cận khác nhau 
về việc giải quyết loại việc này theo 
thủ tục giải quyết việc hay thủ tục 
giải quyết vụ án.

Cách tiếp cận thứ nhất, không công 
nhận quan hệ vợ chồng là một loại yêu 
cầu về hôn nhân và gia đình. Dù chỉ 
có một bên yêu cầu, bên kia không 
đồng ý thì khi xem xét loại việc 
này, nếu có đủ căn cứ xác định đây 
không phải là quan hệ hôn nhân 
thì tòa án phải tuyên không công 
nhận là vợ chồng, giống như đối 
với yêu cầu hủy việc hôn nhân trái 
pháp luật, dù là một bên hay cả hai 
bên đều có yêu cầu, tòa án vẫn xác 
định hủy hôn nhân trái pháp luật 
là một yêu cầu về hôn nhân và gia 
đình theo khoản 1 Điều 29 BLTTDS 
năm 2015. Do vậy, tòa án sẽ thụ lý
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yêu cầu không công nhận quan hệ 
hôn nhân và giải quyết theo thủ 
tục giải quyết việc hôn nhân và gia 
đình. Nếu khi yêu cầu không công 
nhận quan hệ vợ chồng, đồng thời 
có tranh chấp về tài sản và con thì 
tòa án có giải quyết luôn trong việc 
hôn nhân và gia đình hay đương sự 
ahải khởi kiện theo khoản 7 Điều 
28 BLTTDS năm 2015 để tòa án thụ 
lý và giải quyết theo thủ tục giải 
quyết vụ án hôn nhân và gia đình. 
Do không công nhận quan hệ hôn 
nhân là một yêu cầu, còn tranh chấp 
về tài sản và v'ê con là loại vụ án, 
nên luật sư phải hướng dẫn đương 
sự khởi kiện theo 2 thủ tục tố tụng: 
thủ tục việc với yêu cầu về không 
công nhận quan hệ vợ chồng; thủ 
tục án với phần tranh chấp tài sản 
và con.

Cách tiếp cận thứ hai cho rằng, 
không công nhận quan hệ vợ chồng là 
loại vụ án vê hôn nhân và gia đĩnh cân 
giải quyết theo thủ tục giải quyết vụ 
án hôn nhân và gia đình. Nếu có tranh 
chấp về tài sản và con thì tòa án giải 
quyết luôn trong vụ án không công 
nhận quan hệ vợ chồng.

Tương tự vậy, đối với yêu cầu 
hủy việc kết hôn trái pháp luật có 
tranh chấp về tài sản và con, theo 
quy định tại Điều 29 BLTTDS năm 
2015, yêu cầu hủy việc kết hôn trái 
pháp luật thuộc loại việc hôn nhân 
và gia đình, vấn đề đặt ra là nếu 
trong trường hợp có tranh chấp 
về tài sản chung và tranh chấp về 
con, giao con thì hai quan hệ này 
có được giải quyết đồng thời trong 
thủ tục hủy việc kết hôn trái pháp 
luật mà tòa án đã thụ lý và đang 
giải quyết hay không?

Cách tiếp cận thứ nhất cho rằng: 
vì tranh chấp về tài sản chung, 
tranh chấp về nuôi con là một loại 
vụ án dân sự được quy định tại 
khoản 7 Điều 27 BLTTDS năm 2015 
nên tòa án phải thụ lý hai quan hệ 
này để giải quyết theo thủ tục giải 
quyết vụ án hôn nhân và gia đình, 
không thể giải quyết theo thủ tục 
giải quyết việc hôn nhân và gia 
đình. Theo cách tiếp cận này, nếu 
trước khi có BLTTDS năm 2004 và 
:ác lần sửa đổi tiếp theo năm 2011, 

BLTTDS năm 2015, tất cả các quan 
hệ gồm quan hệ về hôn nhân, quan 
hệ về tài sản, quan hệ về con được 
giải quyết trong một vụ án thì theo 
quy định của BLTTDS, những quan 
hệ này được giải quyết thành hai 
vụ, việc khác nhau:

- Đối với yêu cầu hủy kết hôn 
trái pháp luật, tòa án sẽ thụ lý theo 
khoản 1 Điều 29 BLTTDS năm 2015 
và giải quyết theo thủ tục giải quyết 
việc hôn nhân và gia đình.

- Đối với tranh chấp về tài sản và 
con, tòa án thụ lý theo khoản 7 Điều 
28 BLTTDS năm 2015 và giải quyết 
theo thủ tục giải quyết vụ án dân 
sự sau khi có quyết định giải quyết 
việc hủy kết hôn trái pháp luật.

Cách tiếp cận thứ hai cho rằng: 
mặc dù đây là hai loại vụ, việc khác 
nhau, nhưng khi tòa án đã thụ lý 
việc dân sự (hủy việc kết hôn trái 
pháp luật), nếu có tranh chấp về 
tài sản, con thì tòa án giải quyết 
luôn tranh chấp này trong việc hủy 
việc kết hôn trái pháp luật. Luật sư 
không cần phải hướng dân khách 
hàng khởi kiện thành một vụ án 
và một việc hôn nhân và gia đình 
với nhiều thủ tục phức tạp, gây khó 
khăn cho đương sự.

Theo tác giả, mặc dù BLTTDS 
năm 2015 không sửa đổi quy định 
xác định thẩm quyền việc hay án 
hôn nhân và gia đình đối với yêu 
cầu không công nhận quan hệ vợ 
chồng, tuy nhiên, tại khoản 7 Điều 
28 BLTTDS năm 2015 đã bổ sung 
quy định so với pháp luật tố tụng 
trước đây là: "Tranh chấp về nuôi 
con, chia tài sản của nam nữ chung 
sống với nhau như vợ chồng mà 
không đăng ký kết hôn hoặc khi 
hủy kết hôn trái pháp luật" thuộc 
thẩm quyền loại việc theo thủ tục 
án. Với quy định mói sửa đổi bổ 
sung về thẩm quyền án này, để 
thuận lợi cho các đương sự và phù 
hợp vói nguyên tắc quyền tự định 
đoạt của đương sự, luật sư cần tư 
vấn cho đương sự đề xuất yêu cầu 
tòa án giải quyết luôn theo thủ tục 
án hôn nhân và gia đình hay thủ 
tục việc hôn nhân và gia đình tùy 
thuộc vào tính chất tranh chấp hay 
không tranh chấp.

Pháp luật không công nhận 
quan hệ vợ chồng hay hủy việc kết 
hôn trái pháp luật, tức là không có 
sự hình thành một quan hệ hôn 
nhân, nên không thuộc trường 
hợp loại tranh chấp khác hoặc loại 
việc khác. Xét về bản chất, đây là 
việc xác nhận một sự kiện pháp lý. 
Chúng tôi cho rằng cần đi từ đặc 
trưng, tính chất của việc hôn nhân 
và gia đình để xác định thủ tục 
thụ lý vụ hay việc trong 2 trường 
hợp sau:

(i) Nếu người yêu cầu thỏa 
thuận về việc đề nghị không công 
nhận quan hệ vợ chồng hay hủy 
việc kết hôn trái pháp luật và thỏa 
thuận được về tài sản, con thì giải 
quyết đồng thời trong thủ tục việc 
không công nhận quan hệ vợ chồng 
hay hủy việc kết hôn trái pháp luật. 
Lưu ý là, nếu người liên quan đến 
việc thỏa thuận tài sản có tranh 
chấp với các đương sự trong thủ 
tục việc này thì phần tranh chấp 
đó không thể được giải quyết theo 
thủ tục việc hôn nhân và gia đình vì 
bản chất việc hôn nhân và gia đình 
là không có tranh chấp, chỉ là sự xác 
nhận một sự kiện pháp lý mà từ sự 
kiện đó làm phát sinh các quyền và 
nghĩa vụ của đương sự.

(ii) Nếu đương sự đề nghị tòa 
án không công nhận quan hệ vợ 
chồng, về tài sản và con họ có tranh 
chấp với nhau thì cần xem xét giải 
quyết theo thủ tục án hôn nhân và 
gia đình theo quy định tại khoản 7 
Điều 28 BLTTDS năm 2015.

Trong thực tế, việc bỏ ngỏ quy 
định liệt kê hoặc sử dụng điêu 
khoản "quét" về các trường hợp 
khác trong điều luật về thẩm quyền 
loại việc ở cả thủ tục việc và thủ tục 
án về hôn nhân và gia đình như đã 
phân tích ở trên làm cho quá trình 
giải quyết các yêu câu về hôn nhân 
và gia đình của các đương sự gặp 
không ít khó khăn. Cơ quan có thẩm 
quyền, đặc biệt là Tòa án nhân dân 
tối cao cần ban hành hướng dẫn cụ 
thể đê tháo gỡ những vướng mắc 
nhằm áp dụng pháp luật thống 
nhất ở các tòa án, giúp giản lược các 
thủ tục tố tụng.

N.M.H




